HS: ……………………………………      
PhiÕu häc tËp

Bài 1: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:Trong các từ sau, từ nào là từ láy?
san sẻ   sang sảng    sang sông        sản vật
Câu hỏi 2:    Từ nào là từ mà tiếng "trung" có nghĩa là "giữa"?
· trung thành   trung hiếu      trung thu          trung nghĩa
Câu hỏi 3:Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
· nhân ái   nân ái        nưu luyến                  dộn dàng
Câu hỏi 4:Trong các từ sau, từ nào là từ láy?
· phố phường     lúng liếng          vui tươi              tình cảm
Câu hỏi 5:Trong câu thơ "Hạt mưa mải miết trốn tìm" sự vật nào được nhân hóa?
trốn         hạt               mắt                      hạt mưa
Câu hỏi 6:Từ nào cùng nghĩa với từ "trung thực"?
· trung thành  thật thà   trung thu          trung hiếu
Câu hỏi 7:Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
· núng niếng   đậu lành  biền biệc    biệt tích
Câu hỏi 8:Trong câu "Nhà ở vùng này phần lớn làm bằng gỗ xoan." Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi "bằng gì?"
· bằng gỗ xoan      gỗ              phần lớn gỗ xoan                xoan
Câu hỏi 9:Từ nào trái nghĩa với từ "trung thực"?
· trung thu   trung nghĩa           giả dối         trung hòa
Câu hỏi 10:Trong các từ sau, từ nào là danh từ chỉ hiện tượng?
· hoa hồng          sấm chớp           sách vở           cô giáo
Bài 2: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.
Câu hỏi 1:Từ "liêu xiêu" được gọi là từ láy gì?
láy âm đầuláy vầnláy âm, vầnláy tiếng
Câu hỏi 2:Trong các từ sau, từ nào là từ láy có tiếng "hiền"?
hiền lành      hiền hậu           hiền hòa           hiền dịu
Câu hỏi 3:Từ "nhỏ nhoi" được phân loại là từ láy gì?
láy âm đầu       láy vần        láy âm, vần láy tiếng
Câu hỏi 4:         Trong các từ sau, từ láy âm đầu là từ nào?
xinh xinh       lim dim       làng nhàng       bồng bềnh
Câu hỏi 5: Trái nghĩa với từ "hiền lành"?
vui tính           độc ác        hiền hậu         đoàn kết
Câu hỏi 6:Từ nào cùng nghĩa với từ "đoàn kết"?
trung hậu      vui sướng       đùm bọc         đôn hậu


Câu hỏi 7:Trong câu thơ sau có mấy từ phức: 
                     Mang theo truyện cổ tôi đi
                Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa?
3               2                6                                 4
Câu hỏi 8:Từ nào cùng nghĩa với từ "nhân hậu"?

nhân từ          vui vẻ              đoàn kết         đùm bọc
Câu hỏi 9:Trong các từ sau, từ nào là từ ghép?
nhỏ nhắn  nhỏ nhẹ   nhỏ nhoi   nho nhỏ
Câu hỏi 10:  Trong các từ sau, từ nào là từ ghép tổng hợp có tiếng "nhà"
nhà máy  nhà chung cư    nhà trẻ   nhà cửa

Bài 3:
Câu hỏi 1:Điền từ để tạo từ láy trong câu: Gió bắt đầu thổi rào ..........ào.
Câu 2:Điền từ để tạo từ láy trong câu: Một làn hơi ............è nhẹ tỏa trên mặt nước.
Câu hỏi 3:Điền từ còn thiếu vào câu sau: Uống nước ............ớ nguồn.
Câu hỏi 4:Bài thơ "Tre Việt Nam" do nhà thơ Nguyễn D........... viết.
Câu hỏi 5:Điền từ còn thếu vào đoạn thơ sau: 
Loài tre đâu chịu mọc ................
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường 
Câu hỏi 6:
Từ có hai tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ ...........ép    
Câu hỏi 7:Điền từ còn thếu vào đoạn thơ sau: 
Tre xanh xanh tự bao giờ 
Truyện ngày xưa đã có bờ ............ xanh
Câu hỏi 8:
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước hồ lấp ................ánh  
Câu hỏi 9:
Điền từ để tạo từ láy trong câu: Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần .............ần biến mất.

Câu hỏi 10:
Điền từ để tạo từ láy trong câu: Em bé rất ngoan ...............oãn.
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